
 

STT	 MÃ	HS	 HỌ	VÀ	TÊN	 NGÀY	SINH	 ĐIỂM	XT	
1. 	0138815298	 NGUYỄN NGỌC HÀ	 22/10/2008	 44.00	
2. 	0138816221	 NGUYỄN PHƯƠNG LINH	 31/03/2008	 43.75	
3. 	0143289741	 MAI ANH THƯ	 05/09/2008	 43.75	
4. 	0133379078	 TRƯƠNG NGỌC CHÂU	 11/06/2008	 43.50	
5. 	0118515261	 NGUYỄN NHẬT MINH	 19/06/2008	 43.50	
6. 	0150281734	 NGÔ THỊ THÚY NGA	 05/01/2008	 43.50	
7. 	0133561623	 NGUYỄN HOÀNG MINH	 05/01/2008	 43.25	
8. 	0131680500	 LÊ PHƯƠNG THẢO	 02/02/2008	 43.25	
9. 	0133561601	 HOÀNG THU HÀ	 14/04/2008	 43.00	
10. 	0133196902	 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH AN	 20/12/2008	 42.75	
11. 	0145692714	 LÊ HỒNG MINH	 13/07/2008	 42.75	
12. 	0140248233	 NGUYỄN LÂM VŨ	 05/04/2008	 42.75	
13. 	0140248216	 ĐẶNG BẢO HÂN	 16/10/2008	 42.50	
14. 	0117748720	 NGUYỄN MINH KHANG	 07/12/2008	 42.50	
15. 	0133118498	 NGUYỄN TRẦN THẢO ANH	 04/12/2008	 42.25	
16. 	0154264331	 LÊ THANH NGÂN	 29/08/2008	 42.25	
17. 	0148595667	 NGUYỄN PHƯƠNG ANH	 21/09/2008	 42.00	
18. 	0142850712	 NGUYỄN QUỲNH ANH	 25/01/2008	 42.00	
19. 	0150450570	 NGUYỄN PHƯƠNG CHI	 25/11/2008	 42.00	
20. 	0133123307	 NGUYỄN MINH PHƯƠNG	 25/07/2008	 42.00	
21. 	0131935002	 ĐỖ HỒNG QUÂN	 14/10/2008	 42.00	
22. 	0145387446	 NGUYỄN LƯƠNG DIỆU THẢO	 25/07/2008	 42.00	
23. 	0138816622	 LÊ NGUYÊN BẢO THY	 06/07/2008	 42.00	
24. 	0145380968	 NGUYỄN HỒNG TRÀ	 14/01/2008	 42.00	
25. 	0133374413	 VŨ MINH ĐỨC	 18/11/2008	 41.75	
26. 	0150281727	 VŨ THỊ MINH HÀ	 08/02/2008	 41.75	
27. 	0149251968	 PHẠM THỊ NGỌC KHÁNH	 10/10/2008	 41.75	
28. 	0117907476	 NGUYỄN QUANG MINH	 20/04/2008	 41.75	
29. 	0117908494	 PHẠM PHƯƠNG NGA	 17/10/2008	 41.75	
30. 	0133656264	 NGUYỄN THỊ MINH	 14/03/2008	 41.50	
31. 	0150451334	 PHẠM PHƯƠNG THẢO	 18/01/2008	 41.50	
32. 	0133118540	 PHAN KHÁNH VÂN	 01/07/2008	 41.50	
33. 	0117696839	 TÔ KHÁNH CHI	 06/01/2008	 41.25	
34. 	0134314669	 NGÔ NGỌC DIỆP	 25/02/2008	 41.25	
35. 	0133141946	 NGUYỄN KHẮC TRUNG DŨNG	 09/01/2008	 41.25	
36. 	0118210154	 NGÔ NGÂN GIANG	 02/06/2008	 41.25	
37. 	0149106380	 PHẠM TUẤN KIỆT	 12/09/2008	 41.25	
38. 	0142179299	 LÊ NGỌC LINH	 02/10/2008	 41.25	
39. 	0154264323	 PHẠM PHƯƠNG LINH	 22/10/2008	 41.25	
40. 	0150451236	 NGUYỄN ĐÌNH QUANG	 12/11/2008	 41.25	
41. 	0118210167	 TRẦN PHƯƠNG ANH	 26/10/2008	 41.00	
42. 	0158936757	 PHẠM KHÁNH VY	 02/08/2008	 41.00	
43. 	0133183337	 TRẦN MINH NGỌC	 16/08/2008	 40.75	
44. 	0147472427	 NGUYỄN THẠCH LAM SƠN	 26/01/2008	 40.75	
45. 	0151398482	 NGUYỄN HẢI YẾN	 31/10/2008	 40.75	
46. 	0153404615	 LÊ MINH ĐỨC	 18/01/2008	 40.50	
47. 	0150451275	 NGHIÊM PHẠM HÀ MY	 13/06/2008	 40.50	
48. 	0153558961	 NGUYỄN LINH NGA	 15/09/2008	 40.50	
49. 	0138815847	 NGUYỄN QUỲNH THY	 16/07/2008	 40.50	
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